
PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH TẠI AN GIANG

	STT
	Tên siêu thị
	Địa chỉ
	Quản lý
	Số điện thoại

	1
	BHX Quốc Thái
	cổng chợ Đồng Ky, Xã Quốc Thái, Huyện An Phú
	Phạm Minh Hiếu
	0389426380

	2
	BHX Long Bình
	gần ĐMX Long Bình, Xã Long Bình, Huyện An Phú
	Lê Minh Đức
	0866008890

	3
	BHX Khánh An
	cách chợ Khánh An 200m, Xã Khánh An, Huyện An Phú
	Huỳnh Thị Mai Trinh
	0357239366

	4
	BHX An Phú
	Nguyễn Hữu Cảnh (cách chợ An Phú 200m) TT. An Phú, Huyện An Phú
	Đinh Công Phụng
	0934129139

	5
	BHX Thủ Khoa Nghĩa
	[bookmark: _GoBack]128 Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Phú A, T.P Châu Đốc
	Phan Thị Mỹ Tiên
	0915480075

	6
	BHX Châu Phú B
	Thủ Khoa Huân, phường Châu Phú B, T.P Châu Đốc
	Dương Văn Dũng
	0337433607

	7
	BHX Trần Hưng Đạo
	Trần Hưng Đạo (cách chợ Châu Thạnh 100m),Châu Phú A, Châu Đốc
	Nguyễn Thuận Giang
	0965212848

	8
	BHX Vĩnh Mỹ
	1027 Đường Tôn Đức Thắng (ngay cổng chợ Kinh Đào), Vĩnh Mỹ, Châu Đốc
	Nguyễn Minh Tiến
	0868591294

	9
	BHX Núi sam
	Tân Lộ Kiều Nương,Phường Núi Sam, Châu Đốc
	Nguyên Hoàng Thanh
Dương Hữu Tân
	0965596139
0988884234

	10
	BHX 416 Quốc Lộ 91 (Cổng KĐT Sao Mai)
	Ngay góc Cổng Thế Kỷ ,Thị Trấn Cái Dầu,Châu Phú
	Nguyễn Trung Ý
	0915777151

	11
	BHX Quốc Lộ 91 (Chợ Cái Dầu)
	  Chợ cái dầu, Thị Trấn Cái Dầu,Châu Phú
	Dương Thanh Tuấn
	0979995839

	12
	BHX Bình Mỹ
	ngay chân cầu Vàm Sáng Cây Dương ,xã Bình Mỹ, châu phú
	Lê Thái
	0337879022

	13
	BHX Vĩnh Thuận (Chợ Vịnh Tre)
	Ngay chợ Vịnh Tre, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung ,Châu Phú
	Nguyễn Tuấn Vũ
	0968847839

	14
	BHX Bình Hòa
	Gần chợ Bình Hoà,xã Bình Hoà, huyện Châu Thành
	Hoàng Bảo Long
	0789842430

	15
	BHX Vĩnh Bình
	chợ cầu số 5, Vĩnh Bình,Châu Thành
	Lâm Ngọc Hận
	0337252661

	16
	BHX An Châu (chợ an châu)
	Thị Trấn An Châu An Châu Châu Thành
	Đoàn Thị Mỹ Nhi
	0336114431

	17
	BHX Cần Thạnh
	737, 739, ấp Cần Thạnh,Cần Đăng,Châu Thành
	Lê Thị Như Huỳnh
	0369701253

	18
	BHX Hòa Bình
	Ấp An thuận, hoà Bình,  Chợ mới
	Cao Huỳnh Thiên
	0969926692

	19
	BHX Hòa Bình (Chợ An Khánh)
	(chợ An Khánh) Ấp An Bình, hòa bình,Chợ Mới
	Phan Trọng Nghĩa
	0387303080

	20
	BHX Lê Lợi
	lê lợi, thị trấn chợ mới, chợ mới
	Phạm Phước Thiện
	0853920663

	21
	BHX Long Điền B (Chợ Bà Vệ)
	Chợ Bà Vệ,  xã Long Điền B, Chợ Mới
	Nguyễn Văn Lộc
	0522506852

	22
	BHX Hòa Hạ (Chợ Kiến An)
	chợ Kiến An ,xã Kiến An,Chợ Mới
	Lục Gia Linh
	0393850908

	23
	BHX Mỹ Luông 
	 T.T Mỹ Luông, Chợ Mới
	Lê Công Minh
	0923163465

	24
	BHX Mỹ Tân
	Chợ Mỹ Tân ,T.T Mỹ Luông, Chợ Mới
	Lê Thành Nguyện
	0922220223

	25
	BHX Hội An
	Chợ Cái Tàu, Xã Hội An, Chợ Mới
	Nguyễn Cao Thức
	0799506728

	26
	BHX Long Hòa
	(ngay đèn xanh đèn đỏ thị trấn chợ mới ) ấp Long Hoà,thị trấn chợ mới,Chợ Mới
	Ngô Thị Thùy Linh
	0838929219

	27
	BHX Mỹ Hội Đông
	 chợ vàm nao, Mỹ Hội Đông, Chợ mới
	Lê Thị Phương Thảo
	0975567665

	28
	BHX Nguyễn Trường Tộ
	Đường Nguyễn Trường Tộ, Bình Khánh, Long Xuyên
	Nguyễn Thị Ái Nhân
	0969772230

	29
	BHX  Phạm Cự Lượng
	Đường Phạm Cự Lượng, Mỹ quý, long xuyên
	Dương Quốc Đương
	0337110475

	30
	BHX Hà Hoàng Hổ (cầu ông mạnh)
	Đường Hà Hoàng Hổ, Mỹ Hòa, Long xuyên
	Nguyễn Văn Phúc
	0375380627

	31
	BHX Hàm Nghi
	đường hàm nghi, Bình Khánh, Long Xuyên
	Huỳnh Hồng Trình
	0926982664

	32
	BHX Hòa Thạnh (Mỹ Thạnh)
	chợ Cái Sắn, Mỹ Thạnh, Long Xuyên
	Đinh Đạt Hùng
	0945853878

	33
	BHX Bình Đức
	1355 Trần Hưng Đạo, Bình Đức, Long Xuyên
	Đoàn Thị Cẩm Thu
	0949431824

	34
	BHX Bình Khánh (cầu Tôn Đức Thắng)
	110 Thành Thái,Bình Khánh, Long Xuyên
	Huỳnh Kim Ngân
	0356623633

	35
	BHX Mỹ Thới (Chợ Cái Sao) 
	Đối diện chợ Cái sao, Mỹ Thới, Long Xuyên
	Huỳnh Thị Xuân Mai
	0989211682

	36
	BHX Mỹ Quý
	phạm cự lượng ,mỹ quý ,long xuyên
	Nguyễn Thị Bé Diễm
	0348686486

	37
	BHX Mỹ Hòa
	Đường Hà Hoàng Hổ, Mỹ Hòa,Long Xuyên
	Lại Ngọc Hân
	0827725521

	38
	BHX Mỹ Long 
	204-206 Lý Thái Tổ, Mỹ Long ,Long Xuyên
	Lâm Phú Quí
	0886399739

	39
	BHX  Đông Xuyên
	đường Hà Hoàng Hổ, Đông Xuyên, Long Xuyên
	Phan Thanh Tùng
	0901739824

	40
	BHX Ung Văn Khiêm
	Đường Ung Văn Khiêm, Đông Xuyên, Long Xuyên
	Trần Thị Yến Nhi
	0888522440

	41
	BHX 106 Phú Mỹ
	PHú Mỹ (đối diện kho bạc) Xã Phú Mỹ ,Phú tân
	Nguyễn Thị Mén
	0388754358

	42
	BHX 152 Phú Mỹ
	Ấp thượng 2 ,Phú Mỹ, Phú Tân
	Huỳnh Thu Thảo
	0333633311

	43
	BHX Tỉnh Lộ 954 Phú Hiệp
	Tỉnh lộ 954, thị trấn Chợ Vàm, Phú Tân
	Nguyễn Phước Trung
	0332696652

	44
	BHX Vĩnh Hòa
	đối diện chợ Vĩnh Hoà, phường Vĩnh hòa, Thị Xã Tân Châu
	Phan Văn Linh
	0969030553

	45
	BHX Đường Liên Xã (Chợ Long An)
	đối diện chợ Long An, Long an, Thị xã Tân Châu
	Cao Thị Mỹ Hạnh
	0971909944

	46
	BHX Nguyễn Văn Linh
	Nguyễn Văn Linh (cách chợ Tân Châu 100m),Long Thạnh, Thị xã Tân Châu
	Phạm Minh Thiện
	0377322720

	47
	BHX Long Thị C (Long Hưng)
	Nguyễn Công Nhàn,phường Long Hưng, Thị Xã Tân Châu
	Huỳnh Thanh Liêm
	0915246359

	48
	BHX Tỉnh Lộ 943
	chợ Phú Hòa, đưởng tỉnh lộ 943, thị trấn Phú Hòa, Thoại sơn
	Phan Thành Nhân
	0988797449

	49
	BHX Thoại Giang
	Đường TL 943,Thoại giang, Thoại Sơn
	Phan khải tường
	0834263174

	50
	BHX Núi Sập
	Đường Nguyễn Huệ, Núi Sập,Thoại Sơn
	Nguyễn Văn Khương
	0327782120

	51
	BHX Vọng Đông
	 Đối diện trường THCS Vọng Đông, Xã Vọng Đông, Thoại Sơn
	Lê Văn Vĩ
	0907387090

	52
	BHX Phú Hữu (Chợ Phú Hòa)
	72 Phú Hữu, Phú Hòa, Thoại Sơn
	Hồ Thị Mỹ Ngọc
	0585745622

	53
	BHX Óc Eo
	Cách chợ Óc eo 200m,Thị Trấn Óc Eo, Thoại Sơn
	Lê Văn Hậu
	0336065336

	54
	BHX Vĩnh Trạch
	Chân cầu Ba Bần, Vĩnh trạch, Thoại sơn
	Đỗ Thị Mến
	0375936359

	55
	BHX Chi Lăng
	Đường quân khu 9, Thi Trấn Chi Lăng, Tịnh Biên
	Quách Lan Vi
	0989642775

	56
	BHX Nhà Bàng
	Quốc lội 91 ,Thị trấn Nhà Bàng ,Tịnh Biên
	Ngô Văn Tý
	0813379102

	57
	BHX Tịnh Biên
	Đường Hữu Nghị ,TT. Tịnh Biên, Tịnh Biên
	Phan Thị Trúc Ly
	0349084899

	58
	BHX Ngô Tự Lợi (Ba Chúc)
	 Ấp Phước Quản,Xã Đa Phước, Tri Tôn
	Nhuyễn Thị Thu Hường
	0368778943

	59
	BHX  368 Tri Tôn
	Hùng Vương, Thị Trấn Tri Tôn, Tri Tôn
	Trần Thị Kiều Nhi
	0898998252

	60
	BHX Trần Hưng Đạo
	Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Tri Tôn, Tri Tôn
	Hà Minh Đăng
	0943131782





PHỤ LỤC 02
                                     ĐƠN ĐẶT HÀNG 

Ngày…… tháng…….năm…….
CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH…………..







A. TIN ĐƠN HÀNG
1.Họ tên Khách hàng:…………………………………………………………………..
2.Địa chỉ:……………………………………………...           3.Số điện thoại:………..
4.Họ tên người tiếp nhận đơn hàng:…………………………………………………....
     B.  DANH MỤC SẢN PHẨM
	STT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá tham khảo (vnđ)
	Chú ý

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	




                           Bên giao hàng	Bên tiếp nhận
Quản lý/ Trợ lý	      Thu ngân                                         (khách hàng kí tên)
      (Kí tên)                                       (Kí tên)						

